
Định mức: QH-2022: 634.000đ/TC

QH-2023: 3.200.000đ/tháng

QH-2024: 4.000.000đ/tháng

STT Mã SV Họ tên Tên lớp môn học

Số 

tháng 

HP/số 

tín chỉ

Hình thức 

học

Số tiền HP 

(Đ)

1 22027180 Trần Mạnh Đức Kết cấu Hàng không 3 ĐK lần đầu 1.902.000

2 22027180 Trần Mạnh Đức Kinh tế vi mô 3 ĐK lần đầu 1.902.000

3 22027180 Trần Mạnh Đức
Kỹ thuật Điện - Điện tử Hàng 

không
3 ĐK lần đầu 1.902.000

4 22027180 Trần Mạnh Đức Lập trình nâng cao 4 ĐK lần đầu 2.536.000

5 22027180 Trần Mạnh Đức
Lập trình nhúng và thời gian 

thực
3 ĐK lần đầu 1.902.000

6 22027180 Trần Mạnh Đức Lý thuyết điều khiển tự động 3 ĐK lần đầu 1.902.000

7 22027180 Trần Mạnh Đức Võ tự vệ 1 ĐK lần đầu 634.000

8 22027181 Lê Trung Hồng Quân Cầu lông 1 ĐK lần đầu 634.000

9 22027181 Lê Trung Hồng Quân Kết cấu Hàng không 3 ĐK lần đầu 1.902.000

10 22027181 Lê Trung Hồng Quân Kinh tế vi mô 3 ĐK lần đầu 1.902.000

11 22027181 Lê Trung Hồng Quân
Kỹ thuật Điện - Điện tử Hàng 

không
3 ĐK lần đầu 1.902.000

12 22027181 Lê Trung Hồng Quân Lập trình nâng cao 4 ĐK lần đầu 2.536.000

13 22027181 Lê Trung Hồng Quân Lý thuyết điều khiển tự động 3 ĐK lần đầu 1.902.000

14 22027182 Phạm Hồng Quân Kết cấu Hàng không 3 ĐK lần đầu 1.902.000

15 22027182 Phạm Hồng Quân Kinh tế vi mô 3 ĐK lần đầu 1.902.000

16 22027182 Phạm Hồng Quân
Kỹ thuật Điện - Điện tử Hàng 

không
3 ĐK lần đầu 1.902.000

17 22027182 Phạm Hồng Quân Lập trình nâng cao 4 ĐK lần đầu 2.536.000

18 22027182 Phạm Hồng Quân
Lập trình nhúng và thời gian 

thực
3 ĐK lần đầu 1.902.000

19 22027182 Phạm Hồng Quân Lý thuyết điều khiển tự động 3 ĐK lần đầu 1.902.000

20 22027182 Phạm Hồng Quân Pickleball 1 ĐK lần đầu 634.000

21 22027182 Phạm Hồng Quân Tín hiệu và hệ thống 3 ĐK lần đầu 1.902.000

22 23021938 Hoàng Văn Hà HP niên chế 5 HP niên chế 16.000.000

23 23021939 Lê Đức Hứa HP niên chế 5 HP niên chế 16.000.000

24 23021940 Bàng Đức Quyết HP niên chế 5 HP niên chế 16.000.000

25 24023103 Lương Hoàng Nam HP niên chế 5 HP niên chế 16.000.000

26 24023104 Nguyễn Huy Thái HP niên chế 5 HP niên chế 16.000.000

27 24023105 Trịnh Văn Vỹ HP niên chế 5 HP niên chế 16.000.000

134.040.000

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Tổng tiền: 

Bằng chữ:  Một trăm ba mươi tư triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN TỪ HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

NỘP HỌC PHÍ NIÊN CHẾ TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHCN, ngày          tháng          năm 2024, 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)


